	[bookmark: _GoBack]   SBD: .............
   Phòng thi  :.......
	Điểm  : ................

	Bằng chữ :............



	     BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC  2024 - 2025
Môn Toán - Lớp 3
(Thời gian làm bài : 40 phút )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Người 
coi

	Người chấm


	
	





PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (0,5 điểm) Số “Năm mươi nghìn bảy trăm linh chín” được viết là:
A. 5709                             B. 5079                       C. 50 709                   D. 50 790
Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị của số 7 trong số 27 425 là: 
A. 7                                      B. 70                          C.700                           D. 7000
Câu 3 (0,5 điểm) Số 17 viết theo số La Mã là:
A. XVII                         B. XIV                               C. XVIII                         D. XVI 
Câu 4 (0,5 điểm)Dưới đây là bảng số liệu về thời gian mà bốn bạn Việt, Mai, Nam và Rô bốt  tham gia chạy 70 m.
	Bạn
	Nam
	Mai
	Việt
	Rô- bốt

	Thời gian (giây)
	15
	17
	14
	19


Dựa vào bảng trên, em hãy cho biết bạn nào chạy nhanh nhất?
 A. Nam             B. Mai                   C. Việt                      D.    Rô - bốt
Câu 5(0,5 điểm). Làm tròn số 64 719 đến hàng  nghìn ta được: 
   A. 64 700                          B. 65 000              C. 64 000           D. 64 720 
 Câu 6 (0,5 điểm). Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày nữa Mai sẽ tham dự trại hè do thành phố tổ chức. Hỏi Mai sẽ tham dự trại hè vào ngày nào? 
A. Ngày 1 tháng 6       B. Ngày 2 tháng 6    C. Ngày 3 tháng 6   D. Ngày 4 tháng 6
Câu 7 (1 điểm). Người ta cần rào một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng 8 m và người ta để cổng ra vào dài 3 m. Hàng rào khu vườn đó dài …   m
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
	a) 31 728 + 15 643
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	b) 42 907 – 29 086
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	c) 10 719 x 4
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	d) 69584 : 3 ……………………
……………………
……………………
…………………   
…………………


Câu 9 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	 a)  2 giờ 10 phút = ….  phút
	c) 7 m 5 cm =……cm

	b) 2 năm 6 tháng = ……..tháng

	d) 125 phút = ….giờ……..phút


Câu 10 (2 điểm). Có 3 ô tô, mỗi ô tô chở 2 205 kg rau. Người ta chuyển xuống được
 4 000 kg rau từ các ô tô đó. Hỏi còn bao nhiêu ki-lô-gam rau chưa chuyển xuống? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
Câu 11 (1 điểm).
Tìm một số biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng 235 cộng với 700.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	C. 50 709
	0,5
	

	2
	D. 7000
	0,5
	

	3
	A. XVII
	0,5
	

	4
	C. Việt
	0,5
	

	5
	B. 65 000
	0,5
	

	6
	B. Ngày 2 tháng 6    
	0,5
	

	7
	43 m
	1
	

	8
	  a) 47 371;           b) 13 821 ;
       c) 42 876;           d) 23181 (dư 1)
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	a) 2 giờ 10 phút = 130 phút
b) 2 năm 6 tháng =    30  tháng
c) 7 m 5 cm =  705  cm
d) 125 phút  =  2  giờ  5  phút
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	3 xe ô tô chở được số ki- lô- gam ray là:
2205 x 3 = 6615 (kg)
	(0,75)
	

	
	Còn số ki-lô-gam rau chưa chuyển xuống là: 
 6615 – 4000 = 2215 (kg)
	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 2215 kg rau 
	(0,25) 
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số cần tìm là:
( 235 + 700) : 5

	(0,5)
	

	
	= 935 : 5
	( 0,2) 
	

	
	= 187
	(0,2 )
	

	
	Đáp số: 187
	(0,1 )
	



